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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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ĐƠN VỊ: KHOA NHIỆT LẠNH 

KẾ HOẠCH 
SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO

NĂM HỌC 2019 - 2020
Kính gửi:  -      Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM;

·   Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp.

Để chuẩn bị cho năm học mới, Khoa NHIỆT LẠNH kính đề nghị Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp duyệt cho Khoa sửa chữa, bảo trì thiết bị phục vụ công tác đào tạo theo kế hoạch sau:
	TT
	Tên Máy móc – Thiết bị
	Nội dung

công việc
	Thời gian
	Vật tư cần thay thế 

(nếu có) 
	Phân công giáo viên thực hiện

	1
	QUẠT Dàn ngưng 7,5 HP mô hình kho cấp đông G1.1.14
	Thay thế
	   1 ngày
	  Cần mua mới
	Thầy Thì-Thầy Huân

	2
	Bơm nước chỉnh áp lực 1 pha 1/2HP (ĐL)
	Sửa chữa phục hồi
	    2 ngày
	Van chặn 21, ống cấp nước, phin lược, CB 25A-tắp lô
	Thầy Huân

Thầy Hòa

	3
	Bàn thực tập điện + bộ nguồn + bánh xe
	Sửa chữa phục hồi
	 3 ngày/bàn
	- Dây điện đơn cứng 1 lõi  0.5mm2
- Dây điện đơn mềm ( 10)

- Đèn báo pha 

- Thanh nhôm nẹp
- Domino10A-12 chấu

- Contactor : 32A-220V

- Relay nhiệt

- Công tắc 3 chấu.

- Nút nhấn On-Off

- Ván  vân gỗ dày 1cm khổ 1,2m x 2m.

Chuông báo

Trung gian 8 chân

Relay nhiệt đô
CB 1pha 20A

Ổ cắm 

Phích cắm

Đầu cos chĩa
	Thầy Thì-Thầy Huân

Thầy Hòa

Thầy Hiệp

	4
	Mô hình đấu các mạch đèn chiếu sáng
	10 bảng đèn chiếu sáng

- thay thế các đomino

- thay thế các công tắc, chuôi bóng đèn

- đi dây
	7 ngày
	- 20 công tắc 2 chấu

- 20 công tắc 3 chấu

- 10 ổ cắm

- 10 đèn huỳnh quang

- 50 domino 12P-250V 

- dây điện
	Thầy HÀO 

Thầy QUÝ

	5
	Mô hình đấu điện các mạch điều khiển động cơ 3 pha bằng CONTACTOR
	5 mô hình

- thay thế các đomino

- thay thế các rơ le nhiệt

- đi dây

- thay bánh xe hỏng
	14 ngày
	- 25 Contactor

- 25 rơ le nhiệt

- 20 nút nhấn ON -OFF

- 15 chân đế rơ le trung gian

- 15 chân đế rơ le thời gian

- 5 còi báo

- 5 đèn báo hoạt động ( xanh )

- 5 đèn báo sự cố ( đỏ )

- 100 thanh domino 12P-250V 
	Thầy HÀO 

Thầy QUÝ










 Ngày ….. tháng ….. năm 2020
HIỆU TRƯỞNG 

P.TC-HC-TH                   TRƯỞNG KHOA                                                       
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